
  TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    QUẬN THỦ ĐỨC    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                               

     _______________________ 

 

Bản án số: 788/2019/HNGĐ-ST 

Ngày: 12/7/2019 

V/v tranh chấp ly hôn v   

chia t i sản chung 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Trần Thị Thanh  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. B  Nguy n Thị  nh Minh 

2. B  Nguy n Thị Qu  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n Thị Huy n – Thư k  Tòa án Nhân dân 

quận Thủ Đức, Th nh phố Hồ Chí Minh.  

- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân
 
quận Thủ Đức tham gia phiên toà:  

Ông V  Cao H n  - Kiểm sát viên. 

 Trong các ngày 26 thán   6 năm 2019 v  12 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở 

Tòa án nhân dân quận Thủ Đức xét xử sơ thẩm côn  khai vụ án thụ l  số 

714/2015/TLST-HNGĐ ngày 01 tháng 10 năm 2015 v  việc “Tranh chấp ly 

hôn”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 191/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 

17 tháng 5 năm 2019 v  Quyết định ho n phiên to  số 123/2019/QĐST-HNGĐ 

ng y 07/6/2019  iữa các đươn  sự: 

Nguyên đơn: Bà B i Thị L, sinh năm 1977 (có mặt) 

Hộ khẩu thườn  trú: Số 115/17/23 Đườn  A, Khu phố B, phườn  C, quận 

M, Th nh phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tạm trú: Số 65/22/5 Đườn  A, Khu phố B, phườn  C, quận M, 

Th nh phố Hồ Chí Minh. 
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N ười bảo vệ quy n lợi ích hợp pháp: Ôn  Phan Đức I – Luật sư thuộc 

Công ty K – thuộc Đo n luật sư Th nh phố Hồ Chí Minh (v n  mặt). 

Bị đơn: Ông Lưu Hữu N, sinh năm 1970 (có mặt) 

Hộ khẩu thườn  trú: 115/17/23 Đườn  A, Khu phố B, phườn  C, quận M, 

Th nh phố Hồ Chí Minh. 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1.  Ôn  Đậu Minh D, sinh năm 1988 (v n  mặt) 

2. B  Trần Thị M, sinh năm 1987 (v n  mặt) 

3.  B  Trần Thị Mỹ H, sinh năm 1987 (v n  mặt) 

4.  B  Trần Thị D, sinh năm 1976 (v n  mặt) 

5.  Trẻ N uy n N ọc P, sinh năm 2001 (v n  mặt) 

6.  Ông Đặn  Sỹ H, sinh năm 1982 (v n  mặt) 

7.  B  Thị T, sinh năm 1984 (v n  mặt) 

8.  B  Đậu Thị H, sinh năm 1983 (v n  mặt) 

9.  Ôn  Lê Đình H, sinh năm 1984 (v n  mặt) 

10. Ông Cao Quý H, sinh năm 1982 (v n  mặt) 

11. B  Lạn  Thị H, sinh năm 1983 (v n  mặt) 

12.  B  Hồ Thị L, sinh năm 1989 (v n  mặt) 

C n  địa chỉ: 33/5A7 Khu phố X, phườn  Y, thị x  Z, tỉnh Bình Dươn  

13.  B  V  Thị T, sinh năm 1993 (v n  mặt) 

  14. Ôn  Trần Văn T, sinh năm 1988 (v n  mặt) 

15. B  Trần Thị T, sinh năm 1996 (v n  mặt) 

16. B  Trần Thị F, sinh năm 1987 (v n  mặt) 

17. B  N uy n Mai H, sinh năm 1981 (v n  mặt) 

18. Ôn  Trươn  Trung D, sinh năm 1979 (v n  mặt) 

19. B  Lê Thị H, sinh năm 1971 (v n  mặt) 

20. Ôn  Lê Văn T, sinh năm 1982 (v n  mặt) 

21. Ông Lâm Hoàng T, sinh năm 1985 (v n  mặt) 

C n  địa chỉ: 50/5A4 Khu phố X, phườn  Y, thị x  Z, tỉnh Bình Dươn  
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22. B  Trươn  Thị H, sinh năm 1988 (v n  mặt) 

23. Ôn  V  Đình V, sinh năm 1986 (v n  mặt) 

24.  B  Hồ Thị H, sinh năm 1994 (v n  mặt) 

25. Ôn  N uy n Văn B, sinh năm 1991 (v n  mặt) 

26. B  H  Thị G, sinh năm 1985 (v n  mặt) 

27. B  Trần Thị H, sinh năm 1985 (v n  mặt) 

C n  địa chỉ: 49/5A4 Khu phố X, phườn  Y, thị x  Z, tỉnh Bình Dươn  

28. Ôn  V  Văn G, sinh năm 1963 (v n  mặt) 

29. B  N uy n Thị Thanh H, sinh năm 1994 (v n  mặt) 

30. Ôn  N uy n Hữu U sinh năm 1992 (v n  mặt) 

31. B  Phạm Thị T, sinh năm 1966 (v n  mặt) 

32. Ôn  Phạm Văn T, sinh năm 1985 (v n  mặt) 

33. Ôn  Phạm Văn B, sinh năm 1983 (v n  mặt) 

34. Ôn  Trần Văn P, sinh năm 1982 (v n  mặt) 

35. B  Trần Thị Y, sinh năm 1982 (v n  mặt) 

36. B  Trần Thị Tuyết M, sinh năm 1975 (v n  mặt) 

C n  địa chỉ: 115/17/23 Đườn  A, Tổ Q, Khu phố B, phườn  C, quận M, 

Th nh phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo đơn khởi kiện và các lời khai tiếp theo của nguyên đơn bà B i Thị   

thì:  

B  v  ôn  Lưu Hữu N chun  sốn  với nhau như vợ chồn  từ năm 1995 

đến năm 1996 b  sinh con gái tên Lưu Thị Kim J, năm 2002 sinh bé thứ hai tên 

Lưu Chí O, thời điểm n y vợ chồn  b t đầu phát sinh mâu thuẫn vì l  do t i 

chính, kinh tế của gia đình, ông N b t đầu thay đổi tính tình dẫn đến vợ chồn  

thườn  xuyên xảy ra cãi vã và ông N đánh b . Tuy vợ chồn  mâu thuẫn nhưn  

vì các con nên ngày 25/11/2002 b  và ông N  đăn  k  kết hôn tại U  ban nhân 

dân x  Hưn  Định, thị x  Thuận An, tỉnh Bình Dươn . Sau khi đăng k  kết hôn 

cuộc sốn  vợ chồn  thường xuyên xảy ra mâu thuẫn không kh c phục được. Vì 

vậy, từ năm 2013 đến nay b  L v  các con v  nh  mẹ ruột của b  sinh sốn . Nay 

b  xác định tình cảm vợ chồn  không còn, khôn  thể h n   n, mục đích hôn 
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nhân khôn  đạt được nên b  yêu cầu Tòa án  iải quyết cho b  được ly hôn với 

ông N. 

V  con chun : B  L v  ông N có hai n ười con chun  l  Lưu Thị Kim J 

(nữ), sinh ng y 15 thán  11 năm 1996 v  Lưu Chí O (nam), sinh ng y 15 thán  

3 năm 2001, đ u đ  trưởn  th nh 

V  t i sản chun : Trong thời kỳ hôn nhân b  L và ông N có tạo lập khối 

t i sản chun  bao  ồm: Phần đất có diện tích 97,5 m
2
 thuộc Thửa 195 toạ lạc tại 

KDC Bình Đán , phường Bình Ho , thị x  Thuận An, tỉnh Bình Dương theo 

Giấy chứng nhận quy n sử dụn  đất số AI 733678 của U  ban nhân dân huyện 

Thuận An cấp n  y 19/10/2007, hiện đ  xây dựng phòn  trọ; phần đất có diện 

tích 97,5 m
2
 thuộc Thửa 196 toạ lạc tại KDC Bình Đán , phường Bình Ho , thị 

x  Thuận An, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quy n sử dụn  đất số AI 

733679 của U  ban nhân dân huyện Thuận An cấp n  y 19/10/2007, hiện đ  

xây dựng phòn  trọ; phần đất có diện tích 97,5 m2 thuộc Thửa số 400, tọa lạc tại 

Khu dân cư Bình Đán , phườn  Bình Hòa, thị x  Thuận An, tỉnh Bình Dươn  

theo Giấy chứng nhận quy n sử dụn  đất số BL 944026 của U  ban nhân dân thị 

x  Thuận An, tỉnh Bình Dương, hiện đ  xây dựng phòn  trọ; căn nh  v  đất toạ 

lạc tại số 115/17/23 Đườn  số 5, Khu phố 2, phườn  Linh Xuân, quận Thủ Đức, 

Th nh phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quy n sở hữu nh  ở v  quy n sử 

dụn  đất ở số BA 981482 của U  ban nhân dân quận Thủ Đức cấp n  y 

05/2/2010 v  phần đất có diện tích 160m
2  
toạ lạc địa chỉ Lô 16, lô 17 tọa lạc tại 

Khu phố Bình Minh 2, phườn  D  An, thị x  D  An, tỉnh Bình Dươn  (diện tích 

đất n y chưa được cấp  iấy).  

B  L yêu cầu chia t i sản chung như sau: B  được nhận căn nh  v  đất toạ 

lạc tại số 115/17/23 Đườn  số 5, Khu phố 2, phườn  Linh Xuân, quận Thủ Đức, 

Th nh phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quy n sở hữu nh  ở v  quy n sử 

dụn  đất ở số BA 981482 của U  ban nhân dân quận Thủ Đức cấp n  y 

05/2/2010.  

Ông N nhận phần đất có diện tích 97,5 m
2
 thuộc Thửa 195 toạ lạc tại 

KDC Bình Đán , phường Bình Ho , thị x  Thuận An, tỉnh Bình Dương theo 

Giấy chứng nhận quy n sử dụn  đất số AI 733678 của U  ban nhân dân huyện 

Thuận An cấp n  y 19/10/2007 v  phần đất có diện tích 97,5 m
2
 thuộc Thửa 196 

toạ lạc tại KDC Bình Đán , phường Bình Ho , thị x  Thuận An, tỉnh Bình 

Dương theo Giấy chứng nhận quy n sử dụn  đất số AI 733679 của U  ban nhân 

dân huyện Thuận An cấp n  y 19/10/2007. 
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Giao cho các con Lưu Thị Kim J v  Lưu Chí O phần đất có diện tích 97,5 

m2 thuộc Thửa số 400, tọa lạc tại Khu dân cư Bình Đán , phườn  Bình Hòa, thị 

x  Thuận An, tỉnh Bình Dươn  theo Giấy chứn  nhận quy n sử dụn  đất số BL 

944026 của U  ban nhân dân thị x  Thuận An, tỉnh Bình Dương.  

Ng y 07/01/2019 b  L yêu cầu rút lại yêu cầu chia t i sản chung l  phần 

đất có diện tích 160m
2  
tọa lạc tại địa chỉ Lô 16, lô 17 tọa lạc tại Khu phố Bình 

Minh 2, phườn  D  An, thị x  D  An, tỉnh Bình Dươn  v  yêu cầu chia ½ thu 

nhập từ việc cho thuê phòn  trọ theo đơn bổ sung đơn khởi kiện ng y 

24/12/2005.  

V  nợ chun : Không có 

Ông Lưu Hữu N trình bày:  

Ông thốn  nhất với b  L v  quá trình quen biết, chung sống v  đăng k  

kết hôn.  

 Tuy vợ chồn  chun  sốn  có con chun  nhưn  khôn  hợp nhau từ cách 

suy n h  v  cách sốn  do có sự khác biệt quá lớn v  v n  mi n. Năm 2002 vì 

muốn cho con cái có  iấy khai sinh để thuận tiện tron  việc học h nh nên ông và 

bà L tiến h nh đăn  k  kết hôn tại U  ban nhân dân x  Hưn  Định, thị x  Thuận 

An, tỉnh Bình Dươn . Sau khi kết hôn tuy vợ chồn  vẫn còn mâu thuẫn, xun  

đột với nhau nhưn  vì các con đ  khôn lớn nên ôn  chấp nhận sốn  chun  với 

bà L. Đến 2013 thì b  L dọn v  nh  mẹ ruột sinh sốn , bản thân ôn  cũn  khôn  

còn tình cảm với b  L. Nay bà L yêu cầu ly hôn, ôn  đồn   . 

V  con chun : Có hai n ười con chun  l  Lưu Thị Kim J (nữ), sinh ng y 

15 thán  11 năm 1996 v  Lưu Chí O (nam), sinh ng y 15 thán  3 năm 2001, đ u 

đ  trưởn  th nh. 

V  t i sản chun : Ông thốn  nhất với b  L v  khối t i sản chung yêu cầu 

chia gồm: Phần đất có diện tích 97,5 m
2
 thuộc Thửa 195 toạ lạc tại KDC Bình 

Đán , phường Bình Ho , thị x  Thuận An, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng 

nhận quy n sử dụn  đất số AI 733678 của U  ban nhân dân huyện Thuận An 

cấp n  y 19/10/2007, hiện đ  xây dựng phòn  trọ; phần đất có diện tích 97,5 m
2
 

thuộc Thửa 196 toạ lạc tại KDC Bình Đán , phường Bình Ho , thị x  Thuận An, 

tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quy n sử dụn  đất số AI 733679 của U  

ban nhân dân huyện Thuận An cấp n  y 19/10/2007, hiện đ  xây dựng phòn  

trọ; phần đất có diện tích 97,5 m2 thuộc Thửa số 400, tọa lạc tại Khu dân cư 

Bình Đán , phườn  Bình Hòa, thị x  Thuận An, tỉnh Bình Dươn  theo Giấy 

chứng nhận quy n sử dụn  đất số BL 944026 của U  ban nhân dân thị x  Thuận 
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An, tỉnh Bình Dương, hiện đ  xây dựng phòn  trọ; căn nh  v  đất toạ lạc tại số 

115/17/23 Đườn  số 5, Khu phố 2, phườn  Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quy n sở hữu nh  ở v  quy n sử dụn  

đất ở số BA 981482 của U  ban nhân dân quận Thủ Đức cấp n  y 05/2/2010. 

Riêng phần đất có diện tích 160m
2  
toạ lạc địa chỉ Lô 16, lô 17 tọa lạc tại Khu 

phố Bình Minh 2, phườn  D  An, thị x  D  An, tỉnh Bình Dươn  (diện tích đất 

n y chưa được cấp  iấy), do quá khó khăn trong việc l m thủ tục nên ông đ  trả 

lại cho ông Y để chuyển nhượng cho người khác, nay b  L rút lại yêu cầu khởi 

kiện đối với phần đất n y thì ông không có   kiến gì.  Tuy nhiên, ông yêu cầu để 

tự hai bên giải quyết, không yêu cầu To  án giải quyết 

V  nợ chun : Không có  

Tại phiên to  b  L trình b y: B  giữ nguyên yêu cầu khởi kiện v  việc yêu 

cầu ly hôn với ông Lưu Hữu N; v  con chung gồm Lưu Thị Kim J (nữ), sinh 

ng y 15 thán  11 năm 1996 v  Lưu Chí O (nam), sinh ng y 15 thán  3 năm 

2001, đ u đ  trưởn  th nh; v  t i sản chung: B  L rút lại to n bộ yêu cầu chia t i 

sản chung; v  chi phí định giá b  L đ  nộp đủ v  b  tự nguyện chịu.  

Bị đơn ông Lưu Hữu N uyên trình b y: Ôn  đồn    ly hôn với b  L, v  

con chung đ u đ  trưởn  th nh, t i sản chun  b  L rút lại yêu cầu chia t i sản 

chung thì ông đồn    vì ông v  b  L đ  thoả thuận được với nhau. 

Những người có quy n lợi, ngh a vụ liên quan: Ôn  Đậu Minh D b  Trần 

Thị M, b  Trần Thị Mỹ H, b  Trần Thị D, ôn  Đặn  Sỹ H, b  Thị T, b  Đậu Thị 

H, ôn  Lê Đình H, ông Cao Quý H, b  Lạn  Thị H, b  Hồ Thị L, b  V  Thị T, 

ôn  Trần Văn T, b  Trần Thị T, b  Trần Thị F, b  N uy n Mai H, ôn  Trươn  Trun  

D, b  Lê Thị H, ôn  Lê Văn T, ông Lâm Hoàng T, b  Trươn  Thị H, ôn  V  Đình V, 

b  Hồ Thị H, ôn  N uy n Văn B, b  H  Thị G, b  Trần Thị H, ôn  V  Văn G, bà 

N uy n Thị Thanh H, ôn  N uy n Hữu U, b  Phạm Thị T, ôn  Phạm Văn T, 

ôn  Phạm Văn B, ôn  Trần Văn P, b  Trần Thị Y, b  Trần Thị Tuyết M đ  được 

triệu tập hợp lệ nhưng vẫn v ng mặt lần thứ hai không có l  do.  

Người bảo vệ quy n v  lợi ích hợp pháp của nguyên đơn v ng mặt tại 

phiên to , theo nguyên đơn b  B i Thị L trình b y thì luật sư bận công việc nên 

đ  nghị được v ng mặt tại phiên to  v  b  s  tự mình bảo vệ quy n v  lợi ích 

hợp pháp của mình, đ  nghị Hội đồng xét xử vẫn tiến h nh xét xử.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức phát biểu   kiến:  

V  tố tụn : Từ khi thụ l  đến trước khi mở phiên tòa Thẩm phán đ  thực 

hiện đún  thủ tục tố tụn  theo Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015. Việc chấp h nh 
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pháp luật tố tụn  của n ười tham  ia tố tụn , nguyên đơn, bị đơn đ  chấp h nh 

đún  quy định của pháp luật, n ười có quy n lợi ngh a vụ liên quan đ  được 

triệu tập hợp lệ nhưng vẫn v n  mặt lần thứ 2 khôn  có l  do. Căn cứ theo quy 

định tại Điểm b Khoản 2 Đi u 227 Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015 Hội đồn  

xét xử vẫn tiến h nh xét xử vụ án v n  mặt những người có quy n lợi, ngh a vụ 

liên quan.  

Việc tuân theo pháp luật tố tụn  của Hội đồn  xét xử v  thư k  tại phiên 

tòa: Hội đồn  xét xử v  thư k  đ  thực hiện đún  quy định của bộ luật Tố tụn  

dân sự năm 2015. 

V  nội dung: V  quan hệ hôn nhân do b  L v  ông N thuận tình ly hôn 

nên đ  nghị Hội đồn  xét xử công nhận b  L v  ông N thuận tình ly hôn.  

V  con chun : Ông N v  b  L có 02 người con chung l  Lưu Thị Kim J 

(nữ), sinh ng y 15 thán  11 năm 1996 v  Lưu Chí O (nam), sinh ng y 15 thán  

3 năm 2001, đ u đ  trưởn  th nh 

V  t i sản chun : Tại phiên to  b  L rút lại to n bộ yêu cầu chia t i sản 

chun , việc rút lại yêu cầu chia t i sản chun  của b  L l  ho n to n tự n uyện, 

khôn  trái quy định của pháp luật nên đ  n hị Hội đồn  xét xử chấp nhận, đình 

chỉ  iải quyết đối với yêu cầu chia t i sản chun  của b  B i Thị L.  

 n phí hôn nhân sơ thẩm đương sự phải chịu theo quy định của pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi n hiên cứu các t i liệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ án c n  lời 

khai của n uyên đơn tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định: 
 

 [1] V  tố tụn :  

 Bà B i Thị L khởi kiện yêu cầu ly hôn với ôn  Lưu Hữu N cư trú tại quận 

M, Th nh phố Hồ Chí Minh nên đây l  tranh chấp thuộc thẩm quy n  iải quyết 

của Tòa án theo qui định tại Đi u 28, Đi u 35, Đi u 39 Bộ luật Tố tụn  dân sự 

năm 2015. Đơn khởi kiện của b  L ph  hợp quy định tại Đi u 189 Bộ luật Tố 

tụn  dân sự năm 2015. 

 Những người có quy n lợi, ngh a vụ liên quan đ  được To  án triệu tập 

hợp lệ tham gia phiên to  nhưng vẫn v n  mặt lần thứ 2 khôn  có l  do. Căn cứ 

theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Đi u 227 Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015 

Hội đồn  xét xử vẫn tiến h nh xét xử vụ án v n  mặt những người có quy n lợi, 

ngh a vụ liên quan.  
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 Người bảo vệ quy n v  lợi ích hợp pháp của nguyên đơn b  B i Thị L l  

ông Phan Đức I v ng mặt tại phiên to , b  B i Thị L đ  nghị b  tự bảo vệ quy n 

v  lợi ích hợp pháp của mình tại phiên to , b  yêu cầu Hội đồng xét xử vẫn tiến 

h nh xét xử vụ án v ng mặt luật sư Phan Đức I. Vì vậy Hội đồn  xét xử vẫn tiến 

h nh xét xử vụ án v ng mặt luật sư Phan Đức Linh.  

  [2] V  nội dun : B  B i Thị L và ông Lưu Hữu N kết hôn với nhau do tự 

n uyện, được Ủy ban nhân dân x  Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình 

Dương cấp Giấy chứn  nhận kết hôn số 73 quyển I/2002 n  y 25/11/2002  nên 

l  hôn nhân hợp pháp.  

 V  yêu cầu xin ly hôn của b  L, Hội đồn  xét xử xét, theo lời trình b y của 

b  Li u v  ông N thì sau khi sốn  chun  một thời  ian thì vợ chồn  phát sinh 

mâu thuẫn nhưn  vì các con nên đến năm 2002 hai vợ chồn  đ  đăn  k  kết hôn. 

Tuy nhiên, cuộc sốn  vợ chồn  khôn  hạnh phúc, phát sinh nhi u mâu thuẫn do 

bất đồn  quan điểm sốn , đến năm 2013 thì vợ chồn  sốn  ly thân cho đến nay. 

Nay cả b  L v  ông N đ u thốn  nhất ly hôn v  yêu cầu Hội đồn  xét xử côn  

nhận thuận tình ly hôn nên Hội đồn  xét xử chấp nhận.  

 V  con chung: Căn cứ theo Giấy khai sinh số 016 ng y 16/01/2013 ng y 

của x  Kim Sơn, huyện Châu Th nh, tỉnh Ti n Giang v  Giấy khai sinh số 02 

ng y 29/5/1999 của U  ban nhân dân x  Hưng Thịnh, huyện Thuận An, tỉnh 

Bình Dương v  lời trình b y của các đương sự thì xác định ông Lưu Hữu 

Nguyên v  b  B i Thị L có 02 người con chung l  Lưu Thị Kim J (nữ), sinh 

ng y 15 thán  11 năm 1996 v  Lưu Chí O (nam), sinh ng y 15 thán  3 năm 

2001, đ u đ  trưởn  th nh.  

V  t i sản chun : Căn cứ theo đơn yêu cầu khởi kiện v  đơn bổ sung yêu 

cầu khởi kiện thì b  B i Thị L yêu cầu To  án chia t i sản chung của vợ chồn  

gồm: Nh , đất có diện tích 97,5 m
2
 thuộc Thửa số 195 Tờ bản đồ DC19 (1) toạ 

lạc tại KDC Bình Đán , phường Bình Ho , thị x  Thuận An, tỉnh Bình Dươn  

theo Giấy chứn  nhận quy n sử dụn  đất số AI733678, n  y 19/10/2007 của U  

ban nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dươn  v  phần nh  đất có diện tích 

97,5 m
2
 thuộc Thửa số 196 Tờ bản đồ DC19 (1) toạ lạc tại KDC Bình Đán , 

phường Bình Ho , thị x  Thuận An, tỉnh Bình Dươn  theo Giấy chứn  nhận 

quy n sử dụn  đất số AI733679 n  y 19/10/2007 của U  ban nhân dân huyện 

Thuận An, tỉnh Bình Dương; nh  v  đất thuộc Thửa số 33 Tờ bản đồ số 63 toạ 

lạc tại số 115/17/23 Đườn  số 5, Khu phố 2, phườn  Linh Xuân, quận Thủ Đức, 

Th nh phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quy n sở hữu nh  ở v  quy n 

sử dụn  đất ở số BA 981482 do U  ban nhân dân quận Thủ Đức cấp n  y 
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05/2/2010 v  phần nh , đất có diện tích 97,5 m
2
 thuộc Thửa 400 Tờ bản đồ số 

958 (DC19)  tọa lạc tại Khu dân cư Bình Đán , phườn  Bình Hòa, Thị x  Thuận 

An, tỉnh Bình Dươn ; phần đất có diện tích 160m
2  
tọa lạc tại địa chỉ Lô 16, lô 

17 tọa lạc tại Khu phố Bình Minh 2, phườn  D  An, thị x  D  An, tỉnh Bình 

Dươn  (diện tích đất n y chưa được cấp  iấy) v  yêu cầu chia ½ thu nhập từ 

việc cho thuê phòn  trọ theo đơn bổ sung đơn khởi kiện ng y 24/12/2005.  

Tuy nhiên ng y 07/01/2019 b  B i Thị L có đơn xin rút lại một phần yêu 

cầu khởi kiện v  việc chia t i sản chung l  phần đất có diện tích 160m
2  
tọa lạc 

tại địa chỉ Lô 16, lô 17 tọa lạc tại Khu phố Bình Minh 2, phườn  D  An, thị x  

D  An, tỉnh Bình Dươn  (diện tích đất n y chưa được cấp  iấy) v  yêu cầu chia 

½ thu nhập từ việc cho thuê phòn  trọ theo đơn bổ sung đơn khởi kiện ng y 

24/12/2005.  

Tại phiên to  b  B i Thị L có yêu cầu rút to n bộ yêu cầu khởi kiện v  

việc chia t i sản chung gồm: Nh , đất có diện tích 97,5 m
2
 thuộc Thửa số 195 Tờ 

bản đồ DC19 (1) toạ lạc tại KDC Bình Đán , phường Bình Ho , thị x  Thuận An, 

tỉnh Bình Dươn  theo Giấy chứn  nhận quy n sử dụn  đất số AI733678, n  y 

19/10/2007 của U  ban nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dươn  v  phần nh  

đất có diện tích 97,5 m
2
 thuộc Thửa số 196 Tờ bản đồ DC19 (1) toạ lạc tại KDC 

Bình Đán , phường Bình Ho , thị x  Thuận An, tỉnh Bình Dươn  theo Giấy 

chứn  nhận quy n sử dụn  đất số AI733679 n  y 19/10/2007 của U  ban nhân 

dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương; nh  v  đất thuộc Thửa số 33 Tờ bản đồ 

số 63 toạ lạc tại số 115/17/23 Đườn  số 5, Khu phố 2, phườn  Linh Xuân, quận 

Thủ Đức, Th nh phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quy n sở hữu nh  ở 

v  quy n sử dụn  đất ở số BA 981482 do U  ban nhân dân quận Thủ Đức cấp 

ngày 05/2/2010 v  phần nh , đất có diện tích 97,5 m
2
 thuộc Thửa 400 Tờ bản đồ 

số 958 (DC19) được U  ban nhân dân thị x  Thuận an cấp Giấy chứng nhận 

quy n sử dụn  đất, quy n sở hữu nh  ở g n li n với đất số  BL 944026 ng y 

29/5/2013 tọa lạc tại Khu dân cư Bình Đán , phườn  Bình Hòa, thị x  Thuận 

An, tỉnh Bình Dươn . V  giữ nguyên nội dung đơn xin rút một phần yêu cầu 

khởi kiện ghi ng y 07/01/2019.  

Do b  L v  ông N đ  tự thoả thuận được việc chia t i sản chung nên b  L 

rút yêu cầu To  án chia t i sản chung của b  v  ông N trong vụ án n y. Ông N 

đồn    với việc rút yêu cầu chia t i sản chung của b  L. Do việc rút yêu cầu chia 

t i sản chung của nguyên đơn l  tự nguyện, không trái quy định của pháp luật 

nên Hội đồn  xét xử chấp nhận.  

        V  án phí,  n phí hôn nhân  ia đình sơ thẩm b  L phải chịu theo quy 

định của pháp luật.  



 10 

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ v o:  

- Khoản 1 Đi u 28, Khoản 1 Đi u 35, Khoản 1 Đi u 39, Đi u 147, Đi u 

227, Đi u 228, Đi u 266, Đi u 273 Bộ luật Tố tụn  dân sự năm 2015. 

- Các đi u 55; 57; 59 Luật Hôn nhân v  Gia đình 2014 Luật Hôn nhân v  

Gia đình năm 2014; 

 -  p dụn  Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH 12 n  y 27/02/2009 của Ủy 

ban Thườn  vụ Quốc Hội v  án phí, lệ phí Tòa án; 

- Luật Thi h nh án dân sự năm 2008 (đ  được sửa đổi bổ sun  năm 2014). 

  Tuyên xử:  

 1.  V  quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa b  B i Thị 

L, sinh năm 1977 v  ông Lưu Hữu N, sinh năm 1970 

  2. V  con chung: Có hai n ười con chun  l  Lưu Thị Kim J (nữ), sinh 

ng y 15 thán  11 năm 1996 v  Lưu Chí O (nam), sinh ng y 15 thán  3 năm 

2001, đ u đ  trưởn  th nh 

  3. V  t i sản chun : Đình chỉ yêu cầu của b  B i Thị L v  việc chia t i 

sản chung vợ chồn  gồm: phần nh , đất có diện tích 97,5 m
2
 thuộc Thửa số 195 

Tờ bản đồ DC19 (1) toạ lạc tại KDC Bình Đán , phường Bình Ho , thị x  Thuận 

An, tỉnh Bình Dươn  theo Giấy chứn  nhận quy n sử dụn  đất số AI733678, 

n  y 19/10/2007 của U  ban nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dươn  v  

phần nh  đất có diện tích 97,5 m
2
 thuộc Thửa số 196 Tờ bản đồ DC19 (1) toạ lạc 

tại KDC Bình Đán , phường Bình Ho , thị x   Thuận An, tỉnh Bình Dươn  theo 

Giấy chứn  nhận quy n sử dụn  đất số AI733679 n  y 19/10/2007 của U  ban 

nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương; phần nh , đất có diện tích 97,5 m
2
 

thuộc Thửa 400 Tờ bản đồ số 958 (DC19) tọa lạc tại Khu dân cư Bình Đán , 

phườn  Bình Hòa, Thị x  Thuận An, tỉnh Bình Dươn , được U  ban nhân dân 

thị x  Thuận an cấp Giấy chứng nhận quy n sử dụn  đất, quy n sở hữu nh  ở 

g n li n với đất số  BL 944026 ng y 29/5/2013; nh  v  đất thuộc Thửa số 33 Tờ 

bản đồ số 63 toạ lạc tại số 115/17/23 Đườn  số 5, Khu phố 2, phườn  Linh 

Xuân, quận Thủ Đức, Th nh phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quy n sở 

hữu nh  ở v  quy n sử dụn  đất ở số BA 981482 do U  ban nhân dân quận Thủ 

Đức cấp n  y 05/2/2010 v  phần đất có diện tích 160m
2  
tọa lạc tại địa chỉ Lô 

16, lô 17 tọa lạc tại Khu phố Bình Minh 2, phườn  D  An, thị x  D  An, tỉnh 

Bình Dươn  (diện tích đất n y chưa được cấp  iấy) v  yêu cầu chia ½ thu nhập 

từ việc cho thuê phòn  trọ theo đơn bổ sung đơn khởi kiện ng y 24/12/2005.  
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V  chi phí định giá b  L tự nguyện chịu, b  L đ  nộp đủ.  

 2. V  án phí sơ thẩm: 

  n phí hôn nhân  ia đình 200.000 (hai trăm ng n) đồn , b  B i Thị L 

phải nộp nhưng được cấn trừ tạm ứng án phí 41.200.000đồn  m  b  L đ  nộp 

theo biên lai thu số 0006256 ng y 09/9/2015, ho n lại cho b  L 41.000.000 (bốn 

mươi mốt triệu) đồn  theo biên lai thu số 0006256 ng y 09/9/2015 v  7.750.000 

(bảy triệu bảy trăm năm mươi ng n) đồn  theo Biên lai thu số 007142 ng y 

14/01/2016 của Chi cục Thi h nh án dân sự quận Thủ Đức, Th nh phố Hồ Chí 

Minh.  

3. V  quy n khán  cáo: 

 n xử côn  khai sơ thẩm, đươn  sự được quy n khán  cáo tron  thời 

hạn 15 n  y kể từ n  y tuyên án, đươn  sự v n  mặt được quy n kháng cáo 

tron  thời hạn 15 n  y kể từ n  y nhận được bản án hoặc kể từ n  y bản án 

được niêm yết theo quy định của Bộ luật Tố tụn  dân sự.  

Trườn  hợp bản án, quyết định được thi h nh theo quy định tại Đi u 2 Luật 

Thi h nh án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sun  năm 2014) thì n ười được thi 

h nh án dân sự, n ười phải thi h nh án dân sự có quy n thỏa thuận thi h nh án, 

quy n yêu cầu thi h nh án, tự n uyện thi h nh án hoặc bị cưỡn  chế thi h nh án 

theo quy định tại các đi u 6,7, 7a, 7b v  9 Luật thi h nh án dân sự; thời hiệu thi 

h nh án được thực hiện theo quy định tại Đi u 30 Luật Thi h nh án dân sự năm 

2008 (sửa đổi, bổ sun  năm 2014).  
   

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân TP.HCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân Q. Thủ Đức;                                                                        
- Thi h nh án dân sự quận Thủ Đức;  

- UBND xã Hưng Định, huyện Thuận An,  

  Tỉnh Bình Dương;     

- Các đươn  sự;                                                                                                   
- Lưu:VP, hồ sơ.  

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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